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DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN THUỘC DIỆN MIỄN/GIẢM HỌC PHÍ 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

(Mọi thắc mắc về kết quả xét miễn/giảm học phí năm học 2018 - 2019, SV liên hệ tại Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) chậm nhất 

trước 17h00 ngày 21/01/2019. Sau thời gian này, P.CTSV sẽ ban hành Quyết định kèm theo DSSV miễn/giảm học phí chính thức.) 

 

STT Khoa MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Hộ khẩu Điện thoại Ghi chú 

Đối tượng: Sinh viên là thủ khoa toàn trường và thủ khoa các khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng 

mức giảm: 100% học phí/năm học 

Số lượng: 02 sinh viên 

1 Y 1811546113 Nguyễn Vũ Anh Thi 29/02/2000 18DYK1B Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng 0941662025  

2 Dược 1811544657 Trần Ngọc Kiều Trang 09/06/2000 18DDS5B 3/1 ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM 0398405690  

Đối tượng: Sinh viên là học sinh tiêu biểu tham gia các kỳ thi cấp quốc gia đạt giải nhất, nhì, ba 

mức giảm: 100% học phí/năm học 

Số lượng: 02 sinh viên 

1 
Ngoại 

ngữ 
1711545859 Phạm Hoàng Châu Anh 26/04/1998 17DTA1C 616/24 CMT8, phường 11, quận 3, TP.HCM 0963931763 

- Huy chương Đồng 

Đơn nữ 

- Huy chương Bạc 

Đồng đội nữ 

(PARALYMPIC VN 

lần thứ XVIII - năm 

2017) 

2 NIIE 1811547254 Trần Thành Tiền 10/09/1999 18BHMV01 D14-H3 KCN Mỹ Phước 1,Bến Cát, Bình Dương 0976812084 

Giải 3 Toàn quốc 

cuộc thi “Giao thông 

học đường” lần III 

năm học 2017-2018 

Đối tượng: Sinh viên là con của cán bộ, công nhân, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên 

mức giảm: 50% học phí/học kỳ 

Số lượng: 03 sinh viên 

1 Dược 1800000068 Đào Nhiêu Thanh Trúc 11/02/1997 18DDS1A 
56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu,  

quận Thủ Đức, TP.HCM 
0933075245  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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STT Khoa MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Hộ khẩu Điện thoại Ghi chú 

2 CNTT 1811545588 Nguyễn Hoàng Nam 31/08/2000 18DTH2C 
425/7/12 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc,  

quận 12, TP.HCM 
0363229887  

3 
Ngoại 

ngữ 
1711547683 Đoàn Phạm Thùy Trang 01/01/1999 17DTA3B 

Khu phố 5, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang,  

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
0969447025  

Đối tượng: Sinh viên là con (anh/chị/em) ruột hoặc vợ/chồng của CB-CNV/giảng viên cơ hữu đang công tác tại trường 

mức giảm: 25% học phí/học kỳ 

Số lượng: 06 sinh viên 

1 
Du lịch-

VN học 
1711543062 Lê Thị Minh Tâm 17/08/1999 17DVN1A 

122/27/30/2/7Bis Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, 

TP.HCM 
0908267077 

Lê Thị Hoài Thương 

Nhân viên P.CTSV 

2 
Quản trị-

Luật 
1711546342 Nguyễn Cẩm Ngân 11/07/1999 17DQT2A Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Gang 0834676088 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nhân viên P.QTTB 

3 
Quản trị-

Luật 
1811546950 Nguyễn Hoàng Châu Nhi 22/04/1996 18DLK1D 

ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh,  

tỉnh Bình Phước 
0988701408 

Nguyễn Hoàng  

Ngọc Châu 

Nhân viên VP Đoàn 

4 Dược 1311516754 Lê Thị Băng Tâm 14/03/1993 14DDS19 
ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ,  

tỉnh Long An 
0393665206 

Lê Thị Quế Phương 

GV khoa Điều dưỡng 

5 TC-KT 1511541672 Hoàng Ngọc Phượng 27/04/1997 15DKT1A 359/30 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP.HCM 0985672704 

Hoàng Ngọc Bích 

Nhân viên Viện Kỹ 

Thuật CNC NTT 

6 
CNSH-

MT 
1311519240 Lê Nhật Hòa 22/07/1995 14DSH02 

ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ,  

tỉnh Long An 
0902311137 

Lê Thị Quế Phương 

GV khoa Điều dưỡng 

Đối tượng: Sinh viên bị mồ côi cả cha lẫn mẹ và người đang nuôi dưỡng SV được chứng nhận là hộ nghèo/ hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước 

mức giảm: 20% học phí/học kỳ 

Số lượng: 01 sinh viên 

1 CN H-TP 1800003439 Lê Kim Ngân 26/05/2000 18DTP1A 
ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang 
0334009170 

 

Đối tượng: Sinh viên tự mưu sinh để trang trải học phí học tập, là lao động chính của gia đình (cả cha và mẹ bị mất sức lao động) hoặc nhờ anh em (ba con) nuôi/trợ cấp 

mức giảm: 20% học phí/học kỳ 

Số lượng: 06 sinh viên 

1 
Du lịch-

VN học 
1800001188 Nguyễn Ngọc Hải 30/11/2000 18DNH1A 

262/60/4 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, 

TP.HCM 

0913920320 

(giám hộ) 

0774194227 

(sinh viên) 

 

2 TC-KT 1711545620 Phạm Trần Thanh Diệu 06/01/1999 17DKT1B 
27/1B Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, 

TP.HCM 
0934917537  

3 
Ngoại 

ngữ 
1800002961 Lê Mai Trang 23/05/1997 18DTA3A 13/18 Phú Thọ, phường 11, quận 11, TP.HCM 0903509853  
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STT Khoa MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Hộ khẩu Điện thoại Ghi chú 

4 Dược 1800003026 Tôn Thanh Thảo 02/06/1999 18DDS3B 
319, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền,  

huyện Châu Thành, Tây Ninh 
0398571403  

5 Dược 1811545485 Ngô Diễm Quỳnh 21/06/2000 18DDS5D 
19B/18A Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình, 

TP.HCM 
0785804883  

6 Dược 1611539062 Võ Hoàng Tuấn 28/08/1996 16DDS5A 
101/161/47I ấp 5, Đông Thanh, Hóc Môn,  

TP.HCM 
0374497664  

Đối tượng: Sinh viên là con ruột/con nuôi có giấy tờ hợp pháp của thương binh, liệt sĩ, bệnh binh 

mức giảm: 10% học phí/học kỳ 

Số lượng: 13 sinh viên 

1 Dược 1800005799 Phạm Hoàng Oanh 08/01/1990 18DDS4D 
131 đường 17, khu phố 3, phường Tân Quy,  

quận 7, TP.HCM 
0903089753 

 

2 Dược 1711542516 Đào Trần Thị Bích Phương 09/12/1999 17DDS2C 
330/17/13 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 

TP.HCM 
0964041917 

 

3 Dược 1800006124 Trần Thị Thúy Điều 04/08/2000 18DDS4D 54 Xóm Chiếu phường 13 quận 4 TP.HCM 0944152582 
 

4 Dược 1511541333 Phạm Thị Ngọc Huyền 22/03/1997 15DDS2D Thôn 4, xã ĐăKHLơ, huyện KBang, tỉnh Gia Lai 0384221197 
 

5 Dược 1800001060 Bùi Trần Xuân Nguyên 06/07/2000 18DDS1D Lộc An, Nam Định 0363042126 
 

6 Dược 1411533383 Nguyễn Duy Thịnh 15/07/1993 14DDS22 
067, Quốc lộ 22B, Bình Phong, Thái Bình,  

Châu Thành, Tây Ninh 
0901377967 

 

7 
KT-XD-

MTUD 
1800002180 Nguyễn Ngọc Duy 17/06/1999 18DXD1A Phước Lương, Hòa Xuân Tây, Đồng Hòa, Phú Yên 0352892595 

 

8 Y 1811545700 Nguyễn Tôn Quỳnh 24/11/1999 18DYK1B 
419/2 Phan Xích Long, phường 3,  

quận Phú Nhuận, TP.HCM 
0908119498 

 

9 Y 1811546004 Nguyễn Nhật Quỳnh Như 23/02/2000 18DYK1B 
125 Lê Duẩn, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn,  

tỉnh Bình Định 
0944536976 

 

10 
Ngoại 

ngữ 
1800002473 Lê Quốc Bảo 26/02/2000 18DTA1A 

237/57 ấp Mỹ Sơn Đông,xã Phú Mỹ,  

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 
0943633049 

 

11 TC-KT 1711546020 Nguyễn Lê Quang Đại 25/12/1999 17DKT1B ấp 2,xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM 0869063054 
 

12 

Viện NC-

ĐT VH-

NT-TT  

1800000569 Nguyễn Mạc Yên Hải 22/04/1992 18DDA1A 
457/13 Nơ Trang Long, phường 13,  

quận Bình Thạnh, TP.HCM 
0918663927 

 

13 CNTT 1811545023 Vũ Đình Hiếu 13/10/2000 18DTH2B 
14 hẻm 123, tổ 10, ấp Giống Tre, xã Bình Minh,  

TP. Tây Ninh 
0367337892 

 

Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn 

mức giảm: 10% học phí/học kỳ 

Số lượng: 19 sinh viên 
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STT Khoa MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Hộ khẩu Điện thoại Ghi chú 

1 Y 1711547376 Dương Hoàng Thục Linh 05/04/1998 17DYD1A Phước Nhơn 1, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 0368717319 Chăm 

2 Dược 1811545953 Liêu Phú Quí 08/05/2000 18DDS6A 
Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Gía Rai,  

tỉnh Bạc Liêu 
0981988151 Hoa 

3 Dược 1800003431 Nông Thị Mỹ Duyên 19/12/2000 18DDS3C 
Buôn Plôm, xã Krông Nô, huyện Lắk,  

tỉnh Đăk Lăk 
0397609843 Tày 

4 Dược 1800000548 Đồng Thị Mận 24/07/2000 18DDS1B Thôn 1, xã Đường 10, Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 0332555516 Tày 

5 Dược 1711546414 Hoàng Thị Mến 30/02/1998 17DDS7B Thôn 1, xã Đường 10, Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 0328983275 Nùng 

6 Dược 1800003053 Đào Nữ Hạnh Uyên 08/05/2000 18DDS3B 
Thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 
0915231387 Chăm 

7 Dược 1800005528 Tài Đông Hải 16/01/2000 18DDS4C Phước Nhơn 1, Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 0866648401 Chăm 

8 
Điều 

dưỡng 
1800001342 Đạo Nữ Ngọc Bích 03/06/2000 18DDD1B 

Thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 
0394322674 Chăm 

9 CN H-TP 1800005603 Danh Nguyễn Ngọc Thúy 02/09/2000 18DTP1A Lương Nghĩa, Long Mỹ, Hậu Giang 0947420716 Khmer 

10 
CK-Đ-

ĐT-OT 
1800006111 Thạch Thị Dung 05/03/2000 18DOT2D 

ấp Lò Ngò, xã Song Lộc, huyện Châu Thành,  

Trà Vinh 
0566303005 Khmer 

11 
CK-Đ-

ĐT-OT 
1711546454 Hoàng Văn Thương 21/02/1999 17DDT1A 

Thôn 1, xã đường 10, huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 
0328983275 Nùng 

12 
Quản trị-

Luật 
1800005546 Dương Thị Huỳnh Như 11/04/2000 18DQT1D 

ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú,  

Sóc Trăng 
0975646671 Hoa 

13 
Quản trị-

Luật 
1811547402 Xa Đức Phương Nam 10/05/2000 18BBAV02 

Xóm Hương Lý, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc,  

tỉnh Hòa Bình 
0981650878 Mường 

14 TC-KT 1800000602 Chu Thị Thương 01/06/1999 18DKT1A Thôn 3, Đường 10, Bù Đăng, Bình Phước 0962631094 Tày 

15 
Ngoại 

ngữ 
1711544900 Báo Thị Mỹ Quê 15/08/1998 17DTA2D Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 0979194730 Chăm 

16 
Ngoại 

ngữ 
1811545014 Hoàng Thị Lan 10/02/2000 18DTT1B Xã Linh Thông, huyện Định Hóa, Thái Nguyên 0369155209 Tày 

17 
Ngoại 

ngữ 
1711546175 Châu Thị Hồng Hiểu 27/02/1999 17DTA1D Thành Tín, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 0386503141 Chăm 

18 
Ngoại 

ngữ 
1811545927 Chềnh Xuân Lan 15/11/2000 18DTT1B 

51 thôn 3 Liên Đầm, huyện Di Linh,  

tỉnh Lâm Đồng 
0347673621 Nùng 

19 
Du lịch-

VN học 
1811546148 Sơn Hải Phong 25/08/2000 18DKS3B 

154/55/21 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 

TP.HCM 
0902897398 Khmer 
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STT Khoa MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Hộ khẩu Điện thoại Ghi chú 

Đối tượng: Sinh viên có anh (chị) em ruột học chung tại trường cùng một thời điểm 

mức giảm: 10% học phí/học kỳ 

Số lượng: 51 sinh viên 

1 Dược 1411513561 Trịnh Trường Hải 12/11/1996 14DDS01TT Vĩnh Tây 3, Núi Sam, Châu Đốc, An Giang 0969801370 
Trịnh Quỳnh Mai 

18DDS1D 

2 Dược 1800002041 Phạm Phúc 09/10/1998 18DDS2C 
Thôn Bù Đơp, xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R’Lấp, 

Tỉnh Đăk Nông 
0984578543 

Phạm Thị Lành 

18DDS2C 

3 Dược 1800004644 Phạm Công Minh 08/01/2000 18DDS4A 
512 thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn,  

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 
0961629362 

Phạm Công Hiếu 

18DDS4A 

4 Dược 1611538741 Nguyễn Anh Quốc 06/02/1998 16DDS4C 
109/11 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tp. Tuy Hòa,  

Phú Yên 
0949218371 

Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

17DDS3D 

5 Dược 1611541949 Phan Thị Bạch Kim Hòa 10/08/1996 16CDS1C 
138/10 Lê Duẩn, Khóm Mỹ Tây, Phường Mỹ Phú, 

TPC2, Đồng Tháp 
0776345330 

Phan Thị Bạch Ngọc 

Huyền 

18DDS6A 

6 Dược 1411528544 Nguyễn Minh Huy 16/12/1996 14DDS06 
106/1/2/47 Đình Nghi Xuân,  

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM 
0898320794 

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 

18DDS3A 

7 Dược 1600002401 Lê Đình Vũ Lâm 11/05/1998 16DOT1A 
ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, 

Đồng Nai 
0367022565 

Lê Thị Trúc Ly 

18DDS3B 

8 Dược 1411532252 Nguyễn Thị Kim Phụng 18/10/1996 14DDS14 
294 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh,  

quận Tân Phú, TP.HCM 
0961018596 

Nguyễn Hoàng Long 

18DDS2A 

9 Dược 1511540986 Trần Quốc Toàn 19/05/1996 15DDS7C 194 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, TP.HCM 0777256056 
Trần Quốc Tuấn 

17DDS8D 

10 Dược 1800001250 Thạch Ngọc Thanh Trinh 13/07/2000 18DDS2A 
43-45 Nguyễn Chí Thanh. phường 9. quận 5 

TP.HCM 
0375072099 

Thạch Ngọc Thanh 

Thanh 

18DDS2A 

11 Dược 1711548254 Võ Thanh Hiền 06/03/1999 17DDS8D 286/3 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, TP.HCM 0792777520 
Võ Thanh Thảo 

18DDS2C 

12 Dược 1600002697 Ngô Thị Kim Hòa 14/03/1997 16DDS3B 157 Trần Phú, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 0384329496 
Ngô Thị Kim Hiền 

18DDS4A 

13 Dược 1411532889 Lưu Kim Phú 11/11/1996 14DDS16 
216 chung cư Trân Vân Kiểu, phường 14, quận 10, 

TP.HCM 
0906639428 

Lưu Gia Quân 

16DDS.TL4A 

14 Dược 1811546105 Huỳnh Công Phước 05/12/2000 18DDS6A 
Hẻm Phan Đình Phùng, tổ 13, phường Yên Đỗ,  

TP. Pleiku 
0386580551 

Huỳnh Công Đức 

18DDS6A 
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STT Khoa MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Hộ khẩu Điện thoại Ghi chú 

15 Dược 1600001400 Lâm Phúc Bảo Duy 08/09/1998 16DDS1D 76/22 B20 Bà Hom, phường 13, quận 6, TP.HCM 0767206601 
Lâm Phúc Bảo Tân 

18DDS1B 

16 Dược 1600002719 Lương Viết Hảo 12/03/1998 16DDS3B Hưng Trị, Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định 0353550689 

Lương Thị Thanh 

Hương 

17DDS7D 

17 Dược 1600001481 Lê Phạm Thu Ngân 07/06/1998 16DDS2A 
Tổ 5, ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè,  

tỉnh Tiền Giang 
0902663701 

Lê Thị Ngân Giang 

17DDD1C 

18 Dược 1411528811 Nguyễn Hoàng Mẫn 02/05/1996 14DDS06 
796/79 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, 

TP.HCM 
0773254178 

Nguyễn Minh Thuận 

16DDD.TL2A 

19 Dược 1711546034 Đoàn Thị Thanh Tú 12/05/1999 17DDS6D 
479/22/25 hương lộ 2, Kp3, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, TP.HCM 
0934170595 

Đoàn Thị Thủy Tú 

17DDS1C 

20 Dược 1600002316 Đặng Hồng Trúc Linh 17/08/1998 16DDS3A 
24 Ba Cu, phường 1, TP Vũng Tàu,  

Bà Rịa-Vũng Tàu 
0379961623 

Đặng Hồng Trúc Ly 

18DVN1A 

21 Dược 1611541037 
Võ Trương Ngọc Thanh 

Thảo 
25/10/1988 16DDS.TL4A 

50/17 Võ Văn Tần, phường 2,  

TP. Tân An, Long An 
0933092510 

Võ Trương Phương 

Thảo 

17DDS8A 

22 Dược 1600001844 Trần Cẩm Ngọc 28/07/1998 18DDS2C 
178/13 Khu phố 1, Nguyễn Văn Linh,  

phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM 
0368893606 

Trần Triệu Vy 

18DDS2D 

23 Dược 1511538711 Trương Hoàng Anh Thư 30/11/1997 15DDS5B 836 Hồng Bàng, phường 14, quận 6, TP.HCM 0919487620 

Trương Đình Nhất 

Phú 

17DQT2B 

24 Dược 1511540500 Đặng Trần Anh Thư 24/04/1997 15DDS5C 
08 Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường Phước Hiệp,  

TP Bà Rịa 
0904849874 

Đặng Trần Anh 

Phụng 

17BAFV01 

25 
Ngoại 

ngữ 
1511541782 Phạm Thanh Nhi 24/11/1997 15DTA1B 

Ấp Kinh 8B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, 

tỉnh Kiên Giang 
0377420529 

Phạm Xuân Trường 

18DOT2A 

26 
Ngoại 

ngữ 
1600001000 Nguyễn Hoàng Long 26/01/1989 16DTA1B 

18/241 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, 

TP.HCM 
0932402500 

Nguyễn Hoàng Lân 

17DTA1A 

27 
Ngoại 

ngữ 
1800004614 Bùi Thị Linh 06/10/1999 18DTT1A 

Đội 2- Thôn 1- xã TaNhin - huyện Chư Păh - tỉnh 

Gia Lai 
0355462890 

Bùi Thị Thảo 

18DQT1D 

28 
Ngoại 

ngữ 
1600002694 Lý Thị Mến 14/11/1997 16DTT1A 

Thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước 
0374829945 

Lý Văn Thân 

18DTA1D 

29 
Ngoại 

ngữ 
1711547166 Dương Thị Giàu 10/06/1996 17DTA2A 

80 An Dương Vương, KP Khánh Hiệp, Ninh Hải, 

Ninh Thuận 
0792120296 

Dương Tấn Phát 

18DNH1B 
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30 
Ngoại 

ngữ 
1800006399 Lý Phượng Uyên 05/03/1999 18DTT1A 1/41 Ba Dừa, phường 5, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang 0587740497 

Lý Phi Nhung 

18DTT1A 

31 
Ngoại  

ngữ 
1511535731 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/06/1996 15DTA1A 

2B35/1, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, 

TP.HCM 
0366267627 

Nguyễn Thị Thanh 

Ngọc 

18DQT2C 

32 
Quản trị- 

Luật 
1711546936 

Nguyễn Ngọc Phương 

Trâm 
01/03/1999 17DQN1A 

Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận,  

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 
0364500041 

Nguyễn Ngọc Minh 

Trâm 

17DQN1A 

33 
Ngoại 

ngữ 
1711545999 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 09/09/1999 17DTA1D 

ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình,  

huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang 
0396969761 

Nguyễn Tấn Thành 

18DOT2B 

34 
Ngoại 

ngữ 
1800005955 Võ Tường Duy 18/08/2000 18DTA1C Trần Thai, Cái Nước, Cà Mau 0818301315 

Võ Ngọc Thạnh 

18DOT2D 

35 
KT-XD-

MTUD 
1511537994 Nguyễn Công Hiệu 15/06/1996 15DXD1A  Tổ 45, Sơn Lập, Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rịa-VT 0362114702 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

17DXD1A 

36 Y 1711546420 Lê Nguyễn Hải Dương 20/08/1999 17DYD1A 
Thôn Bon Thớp,  xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận 
0339234878 

Lê Nguyễn Nguyệt 

Hằng 

17DDS4D 

37 Y 1511539305 Hoàng Thị Thùy Trang 11/01/1997 15DDD1C 
SN47 Hẻm 2, tổ dân phố 12, thị trấn Madaguoi, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 
0388498279 

Hoàng Ngọc Khánh 

18DVY1A 

38 
Điều 

dưỡng 
1611538592 Nguyễn Thị Yến Vy 26/01/1998 16DDD1C A21/8 ấp 1 xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM 0936537051 

Nguyễn Thị Yến 

Bình 

18DDD2C 

39 
Điều 

dưỡng 
1611536487 Đặng Hồng Nghi 26/10/1998 16DDD1C 

290 ấp An Ninh, xã Hội An, huyện Chợ Mới,  

tỉnh An Giang 
0968456112 

Đặng Kim Đào 

16DDD1C 

40 
Du lịch- 

VN học 
1800000305 Phan Ngọc Long 01/06/2000 18DKS3A B68 Ngô Quyền, TP Đà Lạt 0899961620 

Phan Ngọc Kim 

Ngân 

18DDS1B 

41 
Du lịch- 

VN học 
1511540171 Lý Thị Mỹ Hạnh 08/12/1997 15DKS1A 

154/103 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 

TP.HCM 
0961301593 

Lý Thị Mỹ Duyên 

18DTT1A 

42 
Du lịch- 

VN học 
1711548855 Trần Diễm Phúc 01/11/1998 17DVN1A 

4/3b ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền,  

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
0981351454 

Trần Thị Thu Hậu 

18BBLV01 

43 
Du lịch- 

VN học 
1600001125 Lý Mỹ Linh 01/04/1998 16DKS1A 

Hẻm 1340 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, 

TP.HCM 
0847520521 

Lý Văn Tâm 

17DXD1A 
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44 TC-KT 1511540030 Đặng Trường Vũ Phong 16/12/1997 15DTC1A 
ấp Bàu Tre II, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

TP.HCM 
0349742914 

Đặng Thị Ngọc 

Phụng 

18DTC1B 

45 TC-KT 1800002731 Trần Thị Hồng Ngọc 25/12/2000 18DKT1A 
105/14 Cầu Xây 2, phường Tân Phú, quận 9, 

TP.HCM 
0961185834 

Trần Thị Kim Ngân 

18DKT1A 

46 
CK-Đ-

ĐT-OT 
1800002209 Đặng Thanh Sơn 13/09/2000 18DOT1D 

11/24 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 
0707299651 

Đặng Thanh Phong 

18DOT1C 

47 
CNSH-

MT 
1711547413 Lê Thị Ngọc Điệp 28/07/1999 17DSH1A ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lợi B, Các Bé, Tiền Giang 0374746374 

Lê Thị Ngọc Diệp 

17DTH1D 

48 CNTT 1811545271 Lê Thành Song 09/04/2000 18DTH2B ấp 1, Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang 0328855998 
Lê Thành Long 

18DTH2B 

49 CNTT 1711548559 Nguyễn Hữu Cảnh 20/04/1999 17DTH2A 
41/10 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận Gò Vấp, 

TP.HCM 
0927611164 

Nguyễn Tấn Phong 

18DTT1B 

50 
Điều 

dưỡng 
1811548474 Trần Huỳnh Yến Ngọc 17/06/2000 18DDD2C 

192/2 Phan Văn Hân, phường 17,  

quận Bình Thạnh, TP.HCM 
0834554639 

Trần Huỳnh Yến 

Nhung 

18DDD2C 

51 
Điều 

dưỡng 
1811548475 Trần Huỳnh Yến Linh 17/06/2000 18DDD2C 

192/2 Phan Văn Hân, phường 17,  

quận Bình Thạnh, TP.HCM 
0834554639 

Trần Huỳnh Yến 

Nhung 

18DDD2C 

Đối tượng: Sinh viên có vợ/chồng học chung tại trường cùng một thời điểm 

mức giảm: 10% học phí/học kỳ 

Số lượng: 01 sinh viên 

1 
Ngoại 

ngữ 
1800000122 Nguyễn Thị Bích Tuyền 10/06/1981 18DTT3B 

79 đường 270, Cao Lỗ, phường 4,  

quận 8, TP.HCM 
0932778578 

Nguyễn Hà Trường 

Hải 

18DTT1A 

Đối tượng: Sinh viên là học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, Quận 4 

mức giảm: 10% học phí/học kỳ 

Số lượng: 03 sinh viên 

1 
Du lịch-

VN học 
1811544994 Phạm Kim Hiếu 18/06/2000 18DKS3B 

186/2/20 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão,  

quận 1, TP.HCM 
0704615554 

 

2 
Ngoại 

ngữ 
1811546443 Nguyễn Thị Ngọc Hương 29/08/2000 18DDP1A 7/14 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP.HCM 0703638835 
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3 Dược 1811544551 Lê Thị Thanh Bình 13/09/2000 18DDS5A Thôn Lội, Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa 0708232289 
 

Đối tượng: Sinh viên là thuộc hộ nghèo/cận nghèo theo quy định của nhà nước có ĐTBCTL của năm học liền trước đạt 2.5/4.0 và ĐRL xếp loại tốt trở lên 

mức giảm: 10% học phí/học kỳ 

Số lượng: 07 sinh viên 

1 
Ngoại 

ngữ 
1511543870 Lê Thị Kim Ngân 21/10/1995 16DTA1A Thôn 10, IaRvê – Easup - Đăk Lăk 0973446005 ĐTBCTL: 3.18/4.0 

2 
Ngoại 

ngữ 
1711547911 Lê Nguyễn Thùy Vân 01/10/1999 17DTA2C 

47C Trần Bình Trọng, phường 1,  

quận 10, TP.HCM 
0902308941 ĐTBCTL: 3.20/4.0 

3 
Quản trị- 

Luật 
1711546935 Nguyễn Ngọc Minh Trâm 01/03/1999 17DQN1A 

Thuận Hòa, Phước Thuận, Ninh Phước,  

Ninh Thuận 
0912556174 ĐTBCTL: 3.76/4.0 

4 CN H-TP 1711546138 Võ Thị Nguyệt 04/07/1999 17DHH1A La Vang 2, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận 0328369173 ĐTBCTL: 3.65/4.0 

5 Dược 1711547898 Đặng Thị Mỹ Linh 11/05/1999 17DDS8C 
Ấp 6, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức,  

tỉnh Long An 
0349317376 ĐTBCTL: 3.05/4.0 

6 Dược 1711544948 Trần Thị Quyên 16/11/1999 17DDS5B Đại Lượng, Mỹ Tho, Phú Mỹ, Bình Định 0981985676 ĐTBCTL: 3.07/4.0 

7 Y 1711545202 Nguyễn Thị Khánh Linh 08/10/1999 17DYD1A 
28/22/8 Phan Tây Hồ, phường 7,  

quận Phú Nhuận, TP.HCM 
0948498312 ĐTBCTL: 3.80/4.0 

 

 

Tổng danh sách trên bao gồm 114 sinh viên./. 
 

 


